
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: Giáo Dục Công Dân 6
_____________________

1. Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em.
a) Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em là luật quốc tế về quyền trẻ em,

ra đời năm 1989. Có 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em:

- Nhóm quyền sống còn. - Nhóm quyền phát triển.
- Nhóm quyền bảo vệ. - Nhóm quyền tham gia.

b) Ý nghĩa:

- Công ước thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của Cộng đồng quốc tế đối với
trẻ em.
- Tạo điều kiện cần thiết để trẻ em phát triển toàn diện.

c) Bổn phận của trẻ em:

- Biết bảo vệ quyền và thực hiện tốt bổn phận của mình.
- Tôn trọng quyền của người khác.

2. Bài 13: Công dân Nước Cộng hòa xã hội chỉ nghĩa Việt Nam.
a) Giải thích:

 Công dân là người dân của một nước.
 Quốc tịch là căn cứ xác định công dân của một nước.

b) Pháp luật Việt Nam quy định:

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch
Việt Nam.

c) Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân:

 Công dân có quyền và nghĩa vụ đối với Nhà nước.
 Nhà nước bảo vệ và bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo

quy định của pháp luật.
 Nhà nước tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có

quốc tịch Việt Nam.



3. Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập.
a) Học tập là vô cùng quan trọng:
Nhờ học tập chúng ta mới tiến bộ và trở thành người có ích.

b) Quy định của pháp luật:
Mỗi công dân đều có quyền và nghĩa vụ học tập.

c) Trách nhiệm của nhà nước:
 Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
 Tạo điều kiện mọi người được học hành.

d) Trách nhiệm học sinh:
Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, phải chăm chỉ, say mê, kiên trì

và tự lực, phải có phương pháp học tập tốt.

4. Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe,
danh dự và nhân phẩm.

a) Quyền được bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân
phẩm là quyền cơ bản, là quyền quan trọng nhất, đáng quý nhất.

b) Pháp luật quy định:

- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
- Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự
và nhân phẩm của người khác.

c) Trách nhiệm công dân:

- Tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người
khác.
- Tự bảo vệ quyền của mình.
- Phê phán, tố cáo việc làm sai trái.
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1. Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch
1. Thế nào là làm việc có kế hoạch?:

Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần
một cách hợp lý.
2. Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch :

Phải đảm bảo cân đối các nhiệm vụ: rèn luyện, học tập, lao động, nghỉ ngơi,
giúp gia đình.
3. Ý nghĩa:

Làm việc có kế hoạch giúp ta:
- Chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức.
- Đạt hiệu quả cao trong công việc.

4. Trách nhiệm của bản thân:
- Vượt khó, kiên trì, sáng tạo.
- Biết làm việc có kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

2. Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.
1. Quyền được bảo về, chăm sóc và giáo dục của trẻ em:

- Quyền được bảo vệ: quyền có khai sinh, có quốc tịch, được bảo vệ tính
mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

- Quyền được chăm sóc: chăm sóc, nuôi dạy, sống chung với cha mẹ, có nơi
nương tựa.

- Quyền được giáo dục: được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt
động văn hoá thể thao…

2. Bổn phận của trẻ em:

- Yêu Tổ quốc.
- Tôn trọng pháp luật.
- Kính trọng ông bà, cha mẹ.
- Chăm chỉ học tập.
- Không sa vào tệ nạn xã hội.

3. Trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội:

Tạo mọi điều kiện để trẻ em thực hiện tốt quyền của mình (trách nhiệm
trước tiên là gia đình).



Bài 14: Bảo vệ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.
1. Môi trường là gì ?
Là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động

đến sự tồn tại và phát triển của con người và thiên nhiên.
2. Tài nguyên thiên nhiên là gì ?
Là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên; con người có thể khai thác,

chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống.
3. Tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên :
- Là cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Là phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần của con
người.

4. Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
- Giữ cho môi trường trong lành sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải
thiện môi trường.
- Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu.
- Khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
5. Trách nhiệm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên :

- Đây là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của quốc gia; là sự nghiệp của toàn dân.
- Nghiêm cấm mọi họat động làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, hủy hoại

môi trường.

Bài 15: Bảo vệ Di sản văn hóa.
1. Di sản văn hóa là gì?

Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn
hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

- Di sản văn hóa vật thể
- Di sản văn hóa phi vật thể

2. Ý nghĩa:

- Là cảnh đẹp của đất nước, là tài sản của dân tộc;
- Thể hiện công đức của tổ tiên và kinh nghiệm của dân tộc.
- Đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc.
- Đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.

3. Quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá: Nghiêm cấm:
- Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá.
- Hủy hoại di sản văn hoá.
- Đào bới, lấn chiếm khu di tích, danh lam thắng cảnh.
- Mua bán, vận chuyển trái phép các di vật, cổ vật, bảo vật.
- Lợi dụng việc bảo vệ di sản để làm điều trái pháp luật.
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Bài 13: Phòng, chống Tệ nạn xã hội.
1. Thế nào là tệ nạn xã hội ? Tệ nạn xã hội bao gồm :
- Những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật;
- Gây hậu quả xấu về mọi mặt
2. Tác hại:
- Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và đạo đức;
- Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình;
- Gây rối loạn trật tự xã hội;
- Làm suy thoái giống nòi, dân tộc

Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS.
3. Pháp luật quy định :
Nghiêm cấm :

- Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới mọi hình thức;
- Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy… Người nghiện ma túy bắt buộc
phải cai nghiện.
- Mại dâm, dụ dỗ hoặc dẫn dắt mại dâm…
Đối với trẻ em:

- Không được đánh bạc, hút thuốc, uống rượu, dùng chất kích thích;
- Nghiêm cấm lôi kéo, dụ dỗ trẻ em vào con đường tệ nạn xã hội …
4. Trách nhiệm của học sinh:
- Sống lành mạnh, biết giữ mình;
- Tuân theo các qui định của pháp luật;

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội
Bài 15: Phòng ngừa tệ nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.

1. Những tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại đã gây ra những tổn thất
to lớn về tính mạng và tài sản.



2. Pháp luật quy định :
- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí,

các chất cháy, nổ, chất phóng xạ và độc hại;
- Chỉ có cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho

phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng;
- Các cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về

chuyên môn và phải luôn tuân thủ các qui định về an toàn.
3. Trách nhiệm của công dân, học sinh.
- Tự giác, tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định phòng ngừa
- Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện;
- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm…

Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
1. Thế nào là quyền sở hữu ?
Quyền sở hữu tài sản của công dân là quyền của công dân (chủ sở hữu) đối

với tài sản thuộc sở hữu của mình, bao gồm:
- Quyền chiếm hữu;
- Quyền sử dụng;
- Quyền định đoạt.

2. Pháp luật quy định:
* Công dân có quyền sở hữu về:
- Thu nhập hợp pháp;
- Của cải để dành;
- Nhà ở;
- Tư liệu sinh hoạt;
- Tư liệu sản xuất;
- Vốn và tài sản khác trong doanh nghiệp hoặc trong tổ chức kinh tế.
* Công dân có nghĩa vụ:
- Tôn trọng quyền sở hữu của người khác;
- Không được xâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và nhà nước;
- Nhặt được của rơi phải trả lại chủ sở hữu;
- Vay nợ phải trả đủ, đúng hẹn;
- Bảo quản và trả lại cho chủ sở hữu, nếu làm hỏng phải sửa chữa hoặc bồi
thường …



3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân :
- Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.
- Đăng kí quyền sở hữu là cơ sở để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở
hữu hợp pháp.

Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng
1. Thế nào là tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?
* Tài sản nhà nước là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất

quản lí (điều 17 Hiến pháp 92).
* Lợi ích công cộng là những phúc lợi, những điều cần thiết có ích cho mọi

người, cho xã hội như các công trình công cộng, công trình phúc lợi, cầu đường,
nhà văn hóa…

2. Ý nghĩa:
Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất của xã hội để :

- Phát triển kinh tế;
- Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
3. Nghĩa vụ của công dân: tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích

công cộng (điều 78 Hiến pháp 92)
- Không được xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục

đích cá nhân) tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng
- Những người được nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước

phải giữ gìn, bảo quản, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, không tham ô, lãng phí.
4. Trách nhiệm của Nhà nước:
- Ban hành và tổ chức thực hiện các qui định của pháp luật;
- Tuyên truyền giáo dục và xử lí nghiêm những hành vi vi phạm.



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2020 – 2021

MÔN: Giáo Dục Công Dân 9
________________

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
1. Gia đình là : - Chiếc nôi nuôi dưỡng mỗi người;

- Môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách.
2. Pháp luật nước ta qui định: (Trích điều 34, 35, 47 và 48 Luật Hôn nhân và gia
đình năm 2000)
a) Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ, ông bà:
- Cha mẹ :

+ Thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng con thành công dân tốt;
+ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con;
+ Không được phân biệt đối xử, ngược đãi, xúc phạm, ép con làm điều

trái pháp luật, trái đạo đức.
- Ông bà :

+ Trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu;
+ Sống mẫu mực và nêu gương tốt cho cháu.

b) Nghĩa vụ và quyền của con, cháu:
- Yêu quí, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà;
- Chăm sóc, nuôi dưỡng ông bà, cha mẹ;

- Nghiêm cấm mọi hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà.
c) Anh chị em phải có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi
dưỡng nhau nếu không còn cha mẹ.

3. Ý nghĩa: Những qui định trên nhằm:
- Xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc;
- Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình.
Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

1. Thế nào là quyền tự do kinh doanh ?



- Kinh doanh là hoạt động, sản xuất hàng hoá, dịch vụ và trao đổi hàng
hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận.

- Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân lụa chọn hình thức tổ
chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh.

- Tự do kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật và sự quản lí
của Nhà nước.

2. Thuế là gì ? Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tồ chức kinh tế
có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu vào những công việc chung.

* Thuế có tác dụng:
+ Giúp ổn định thị trường
+ Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
+ Đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của Nhà nước.

3. Trách nhiệm của công dân.
- Tuyên truyển vận động gia đình, xã hội thực hiện quyền và nghĩa vụ về

kinh doanh và thuế.
- Đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh và thuế.

Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
1. Lao động là gì?

- Là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và
giá trị tinh thần cho xã hội.

- Là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người.
- Là nhân tố quyết định sự tồn tại, phát triển của đất nước và nhân loại.

2. Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân.
a. Lao động là quyền của công dân.
Công dân có quyền tự do :

- Sử dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm,
- Lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân

và gia đình.
b. Lao động là nghĩa vụ của công dân:

- Lao động là phương tiện để tự nuôi sống bản thân và gia đình.
- Góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội, duy trì và

phát triển đất nước.
3. Trách nhiệm của Nhà nước:



- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn đầu tư giải
quyết việc làm cho người lao động.

- Khuyến khích, tạo thuận lợi và giúp đỡ các hoạt động tạo ra việc làm, tự
tạo việc làm, dạy nghề và học nghề.
4. Quy định của pháp luật về lao động đối với trẻ em.

- Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc.
- Cấm sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc,

nguy hiểm …
- Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi.

- Cấm cưỡng bức, ngược đãi người lao động.
Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
1. Thế nào sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

a. Sống có đạo đức là :
- Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội.
- Đặt lợi ích của xã hội, của dân tộc trên lợi ích của cá nhân.
b. Tuân theo pháp luật: là sống và hành động theo những quy định của pháp

luật.
2. Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật:

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật có quan hệ với nhau:
- Người có đạo đức biết tự giác tuân theo pháp luật.
- Người tôn trọng pháp luật biết xử sự có đạo đức.
3. Vì sao phải sống có đạo đức và tuân theo pháp luật?

- Giúp con người tiến bộ không ngừng, làm nhiều việc có ích cho mọi
người và xã hội.

- Được mọi người yêu quý, kính trọng.
4. Trách nhiệm công dân - học sinh :

Tự kiểm tra, đánh giá hành vi của bản thân trong cuộc sống có đạo đức và tự
giác tuân theo pháp luật.


